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Đơn vị: 01-Ban Giám đốc

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm trừTổng thu nhậpPC BCHQSLương khoánMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương SP

Điện thoạiQuỹ HĐXHĐPCĐBHTNBHYTBHXHLươngXLCông

105.442.0218.891.979754.879385.0001.143.300629.500944.3005.035.000114.334.000334.000114.000.000175Tổ quản lý011

18.026.0001.308.00055.000193.300100.900151.400807.40019.334.000334.00019.000.000A2510.093.000Giám đốcBùi Đình ThanhHL-058681

14.825.5001.174.50055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcĐỗ Đức TiệmHL-000022

14.825.5001.174.50055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcNguyễn Văn LăngHL-000033

14.490.7501.509.250334.75055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcPhạm Văn HùngHL-000044

14.405.3711.594.629420.12955.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcHà Mạnh ThườngHL-000055

14.825.5001.174.50055.000160.00091.400137.100731.00016.000.00016.000.000A259.137.000Phó giám đốcNguyễn Văn SángHL-000066

14.043.400956.60055.000150.00071.600107.400572.60015.000.00015.000.000A257.157.000Phó phòngĐặng Thanh LamHL-023777

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, Ngày 26 Tháng 2 năm 2019
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